
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 3/2026 

(Kèm theo Quyết định số 03/2026/QĐ.CC-SCLVN ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

Số TT Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh 
CMND/ 
CCCD 

Trình độ chuyên 
môn 

Lĩnh  vực đề nghị cấp 
CCHN 

Hạng Mã số CCHN 

1 Nguyễn Diệp Trung SCL00389HCM 27/12/1976 052076000355 
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình 

Định giá xây dựng III 
SCL-00213741 Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III 

2 Nguyễn Hoài Phong SCL41388BDG 16/09/1979 080079004893 
Kỹ sư Điện - Điện 

tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213742 

3 Nguyễn Tấn Lập SCL41389BDG 10/09/1980 074080007876 
Kỹ sư Điện Công 

nghiệp 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213743 

4 Nguyễn Văn Siện SCL41390BDG 01/10/1990 074090006356 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213744 

5 Trần Quốc Anh SCL41396BDG 11/01/1984 074084000319 
Kỹ sư Điện khí hóa 

& Cung cấp điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213745 

6 Nguyễn Thái Lâm SCL41401BDG 17/05/1972 012072001008 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện Tử (Điện 
Công Nghiệp) 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213746 

7 Nguyễn Đình Hanh SCL41513HCM 15/05/1978 056078000175 
Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện - 

điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00109568 

8 Phạm Thanh Dũng SCL41386BDG 21/03/1977 074077004961 
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213747 

9 Văn Quang Tâm SCL41392BDG 22/12/1983 074083001881 
Kỹ sư ngành Điện - 

Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00046342 

10 Trương Duy Khanh SCL41394BDG 08/07/1988 074088005866 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213748 

11 Đỗ Hoàng Mỹ SCL41397BDG 09/12/1997 074097001323 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213749 
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12 Bùi Thế Phát SCL41399VIL 08/11/1987 086087004931 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213750 

13 Trương Sỹ Lực SCL41403BDG 10/04/1989 070089004064 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213751 

14 Nguyễn Quốc Hưng SCL41362BRV 20/07/1984 042084000734 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00196178 

15 Hồ Văn Cảnh SCL41368BDG 15/04/1985 074085008312 
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa & Cung cấp 
điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II SCL-00102664 

16 Lại Văn Hoàng SCL41378HCM 29/12/1999 079099023347 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213752 

17 Nguyễn Đình Phú SCL41379HCM 10/04/1995 083095012743 Kỹ sư Kỹ thuật điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213753 

18 Lê Hữu Tài SCL41381BDG 25/06/1997 074097004755 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213754 

19 Lâm Thanh Thái SCL41383BDG 07/02/1984 087084021028 
Kỹ sư Điện khí hóa 

& Cung cấp điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213755 

20 Nguyễn Thành Luân SCL41384BDG 10/09/1993 074093001518 
Kỹ sư Điện - Điện 

Tử (Hệ Thống Điện) 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213756 

21 Lê Chí Thiện SCL41315HCM 13/10/1978 056078000201 
Kỹ sư Điện - Điện 

tử ngành Điện - 
Điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213757 

22 Hồ Quan Vinh SCL41329LOA 23/07/1997 080097005196 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213758 

23 Đoàn Minh Đạt SCL41364BRV 17/09/1986 077086002496 
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật Điện - Điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00061061 

24 Nguyễn Quốc Sử SCL41365BRV 05/07/1980 042080005731 
Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật Điện - 

Điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213759 
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25 Lê Anh Sơn SCL41366BRV 07/08/1982 077082010230 
Kỹ sư Điện Công 

nghiệp 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00061060 

26 Phạm Anh Tuấn SCL41367BRV 04/04/1982 042082013886 
Kỹ sư Điện Công 

nghiệp 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213760 

27 Phạm Viết Công SCL41391BDG 11/03/1991 074091001433 
Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Điện, Điện 
tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213761 

28 Dương Song Tùng SCL41411BRV 06/06/1977 022077006300 
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa & Cung cấp 
điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00059166 

29 Trần Văn Hán  SCL41457BRV 03/02/1970 034070006719 
Kỹ sư Cơ điện 
ngành Cơ điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213762 

30 Trần Nam SCL41317HCM 05/04/1979 079079021032 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00127815 

31 Đặng Hoàng Minh SCL41318HCM 08/05/1988 079088028641 
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213763 

32 Huỳnh Ngọc Tước SCL41348HCM 16/10/1972 089072000231 
Kỹ sư Điện - Điện 
Tử (Điện Năng) 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II SCL-00106406 

33 Hoàng Thanh Thế SCL41350HCM 06/03/1979 079079016390 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00166395 

34 Hà Minh Toàn SCL41393BDG 09/07/1984 074084008033 
Kỹ sư ngành Điện - 

Điện tử (Điện) 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00103784 

35 Nguyễn Bảo Toàn SCL41400HCM 07/08/1982 079082029424 
Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213764 

36 Lê Hồng Phong SCL41449HCM 16/03/1974 052074008152 
Kỹ sư Điện - Điện 

tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00003335 

37 Lâm Nguyên Khôi SCL41453BAL 12/02/1980 095080009045 
Kỹ sư Điện - Điện 

tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213765 

38 Nguyễn Duy Quang SCL41339HCM 17/10/1991 079091015748 
Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00213766 
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39 Lê Minh Hải SCL41375BDG 12/06/1985 074085001965 
Kỹ sư Điện - Điện 

Tử (Hệ Thống Điện) 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213767 

40 Văn Hoàng Thảo SCL41377BDG 06/02/1988 074088001758 
Kỹ sư Điện Công 

nghiệp 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213768 

41 
Trần Đức Hoàng 

Nam 
SCL41405BDG 04/01/1983 064083011396 

Kỹ sư ngành Điện 
khí hóa & Cung cấp 

điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II SCL-00110954 

42 Nguyễn Thanh Lịch  SCL41450HCM 09/06/1977 079077022215 
Kỹ sư Điện - Điện 

tử  
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00020846 

43 Bùi Đức Mạnh SCL51788NIB 27/07/1991 037091006537 
Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213769 

44 
Nguyễn Văn 

Phương 
SCL41330HCM 30/10/1997 079097011410 

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213770 

45 Nguyễn Văn Bảo SCL41334HCM 10/02/1971 042071012685 
Kỹ sư Điện ngành 

Cung cấp điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00213771 

46 Trần Minh Tấn SCL41335HCM 22/09/1967 079067014269 
Kỹ sư Điện ngành 

Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213772 

47 
Nguyễn Thành 

Phương 
SCL41338HCM 02/11/1978 080078000684 

Kỹ sư Điện - Điện 
tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00101159 

48 Nguyễn Thiếu Sơn SCL41363BRV 30/01/1981 042081008598 
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa XN Dầu khí 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
II SCL-00061059 

49 Phạm Thái Hữu SCL41374BDG 19/06/1988 074088001759 
Kỹ sư ngành Điện - 

Điện tử (Điện) 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213773 

50 
Phan Hồ Trường 

Thi 
SCL41376HCM 21/06/1983 079083012590 

Kỹ sư ngành Công 
nghệ kỹ thuật điện 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213774 

51 Trần Hà Giang SCL41395BDG 16/02/1987 070087009265 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00103782 

52 Nguyễn Nhật Trung SCL41486DOT 06/11/1997 082097002317 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213775 
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53 
Nguyễn Trường 

Lam 
SCL60798KOT 28/02/1995 062095003537 

Kỹ sư Kỹ thuật 
Điện, Điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

III SCL-00213776 

54 Huỳnh Văn Đỏ SCL60804DAL 10/11/1982 054082006531 
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình  
III SCL-00213777 

55 Thái Đỗ Công Luận SCL41326HCM 06/01/1997 079097026370 
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00213778 

56 Lê Ngọc Thường SCL41429BRV 01/02/1984 052084001646 
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật Điện 
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III SCL-00109584 

 


